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LỜI NÓI ĐẦU
Toán học ngày càng có nhiều ứng dụng trong cuộc sống, những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản đã giúp con người giải quyết các vấn đề trong thực tế cuộc sống một cách có hệ thống và chính xác, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Môn Toán ở trường phổ thông góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực toán học cho học sinh; phát triển kiến thức, kĩ năng then chốt và tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, vận dụng toán học vào thực tiễn; tạo lập sự kết nối giữa các ý tưởng toán học, giữa Toán học với thực tiễn, giữa Toán học với các môn học và hoạt động giáo dục khác, đặc biệt với các môn Khoa học, Khoa học tự nhiên, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học để thực hiện giáo dục STEM. 
Một trong những mục tiêu chủ yếu của Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán năm 2018 (gọi tắt là Chương trình) là hình thành và phát triển năng lực toán học bao gồm các thành tố cốt lõi sau: năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán. Để đảm bảo mục tiêu của Chương trình, cần làm thế nào để dạy học toán tập trung vào hình thành và phát triển năng lực. Tuy nhiên, năng lực chỉ có thể được hình thành, phát triển và biểu hiện trong hoạt động và bằng hoạt động.  Do đó, dạy học trong hoạt động và bằng hoạt động là chìa khoá để thực hiện dạy học tập trung vào hình thành và phát triển năng lực. Việc đổi mới phương pháp dạy học cần được thực hiện theo định hướng hoạt động, tức là tổ chức cho học sinh học tập trong hoạt động và bằng hoạt động tích cực, tự giác, chủ động và sáng tạo của chính học sinh. Vì vậy, ngoài các phương pháp dạy học truyền thống, bên cạnh xu hướng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông như công cụ dạy học, giáo viên cần lưu ý tích cực sử dụng những phương pháp dạy học không truyền thống như dạy học tìm tòi khám phá, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học dự án,…
Nhằm hỗ trợ và giảm bớt gánh nặng về chuyên môn cho giáo viên giảng dạy các môn học ở lớp cuối cấp, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn bộ học liệu Kế hoạch bài dạy cho các môn học của lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Cuốn Kế hoạch bài dạy môn Toán 9 nằm trong bộ học liệu hỗ trợ thiết yếu này. Cuốn sách được biên soạn chi tiết theo từng bài học trong sách giáo khoa Toán 9, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch bài dạy cho mỗi bài học được biên soạn bám sát cấu trúc, nội dung và yêu cầu cần đạt của bài học, làm nổi rõ phương pháp dạy học và cách thức tổ chức các hoạt động dạy học chính trong từng bài học ở sách giáo khoa Toán 9. 
Các tác giả được mời biên soạn bao gồm một số tác giả sách giáo khoa, giảng viên bộ môn Toán ở các trường đại học sư phạm và một số giáo viên giỏi, có nhiều kinh nghiệm ở phổ thông. Do đó, cuốn sách đảm bảo được tính khoa học, tính sư phạm, tính thiết thực, cũng như đáp ứng đầy đủ các mục tiêu và yêu cầu cần đạt mà Chương trình quy định và phản ánh được thực tiễn giảng dạy phong phú ở các trường phổ thông hiện nay.
Mỗi kế hoạch bài dạy trong sách bao gồm ba phần chính: 
- Phần Mục tiêu:  Nêu rõ yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng, năng lực và phẩm chất của bài học, theo quy định của Chương trình và đã được cụ thể hoá trong sách giáo khoa.
- Phần Thiết bị dạy học và học liệu: Liệt kê những chuẩn bị cần thiết về kiến thức, kĩ năng và học liệu, thiết bị, dụng cụ giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, cần dùng cho bài học.
- Phần Tiến trình dạy học: Được xây dựng chi tiết đến từng tiết học, bám sát cấu trúc và nội dung tương ứng của sách giáo khoa, đảm bảo đầy đủ bốn bước lên lớp: Khởi động, Hình thành kiến thức, Luyện tập, Vận dụng và theo đúng các yêu cầu, chỉ đạo chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là phần trọng tâm của mỗi kế hoạch bài dạy.
Ngoài ra, phần Phụ lục ở cuối mỗi kế hoạch bài dạy cung cấp các Phiếu học tập tham khảo dùng trong giảng dạy nội dung của bài học và Lời giải/Hướng dẫn/Đáp số cho các bài tập cuối bài học trong sách giáo khoa.
Chúng tôi hi vọng cuốn sách Kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 9 sẽ là tài liệu bổ trợ hữu ích, thiết thực cho các giáo viên giảng dạy môn Toán 9, hỗ trợ tốt và giảm bớt gánh nặng về mặt chuyên môn cho các thầy cô trong việc chuẩn bị bài dạy của mình; cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ quản lí giáo dục trong các hoạt động chỉ đạo chuyên môn của mình. 
Mặc dù đã có nhiều cố gắng song cuốn sách khó tránh khỏi thiếu sót. Các tác giả xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo đã sử dụng cuốn sách này và mong nhận được những góp ý để cuốn sách hoàn thiện hơn.
Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ thư điện tử: sachtoantinnxbgdvn@gmail.com.
Các tác giả
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CHƯƠNG I. PHƯƠNG TRÌNH 
VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
[bookmark: _Toc165739442]Bài 1. KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH 
VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
– Nhận biết phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Nhận biết nghiệm của phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. 
2. Về năng lực
[bookmark: _Hlk86696794][bookmark: _Hlk86873045]– Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực giao tiếp toán học và năng lực tư duy và lập luận toán học.
– Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.
3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
[bookmark: _Hlk86869832]II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: _Hlk86687296]– Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, …
– Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
+ Ôn lại các kiến thức về vẽ đồ thị hàm số .

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn 
+ Tiết 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 
Tiết 1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG                                      
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS tiếp cận với khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn.
Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Tình huống mở đầu (3 phút)
– GV tổ chức cho học sinh đọc bài toán và suy nghĩ về câu hỏi: Có thể giải bài toán đó theo cách tương tự như “giải bài toán bằng cách lập phương trình” được hay không?
– Đặt vấn đề: 
Sau khi học sinh trả lời, GV có thể gợi vấn đề như sau: Thay vì gọi một ẩn là số quả cam hoặc số quả quýt thì ta có thể gọi hai ẩn số, một ẩn là số quả cam, một ẩn là số quả quýt thì sẽ thu được phương trình có dạng như thế nào?
	


– HS trả lời: Giải được bài toán bằng cách lập phương trình đã học ở lớp 8.
– HS đọc và suy nghĩ về tình huống.



	+ Mục đích của phần này là đưa ra một bài toán thực tế có hai đại lượng chưa biết nhằm dẫn đến khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                                  
Mục tiêu: HS nhận biết được phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.
Nội dung: HS thực hiện các HĐ1, HĐ2, từ đó nhận biết được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn.
Sản phẩm: Lời giải cho các câu hỏi trong HĐ.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	1. Phương trình bậc nhất hai ẩn 
HĐ1, HĐ2 (5 phút)
– GV cho HS đọc yêu cầu của hai HĐ rồi mời HS trả lời câu hỏi; các HS khác lắng nghe và nhận xét, góp ý (nếu có); GV tổng kết rút ra khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn.
– GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.
	
– HS thực hiện cá nhân HĐ1 và HĐ2.
HD.
HĐ1: x + y = 17.
HĐ2: 3y; 10x và hệ thức liên hệ là: 10x + 3y = 100.
– HS ghi nội dung cần ghi nhớ.

	+ Thông qua HĐ1 và HĐ2, học sinh sẽ lập được các phương trình bậc nhất hai ẩn (chính là các hệ thức liên hệ giữa hai ẩn x và y).
 + Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 1 (5 phút)
– GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 1 trong SGK. GV yêu cầu HS thực hiện cá nhânVí dụ 1 trong 3 phút, sau đó GV mời HS trả lời Ví dụ 1.

	– HS thực hiện Ví dụ 1 và ghi bài.
	+ VD1 là ví dụ nhằm giúp HS nhận diện khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                              
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng nhận dạng phương trình bậc nhất và hình thành kĩ năng biểu diễn hình học miền nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 1; Ví dụ 2; Ví dụ 3 và Luyện tập 2. 
Sản phẩm: Lời giải của HS cho các ví dụ và bài luyện tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 1 (5 phút)
– GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi trong 3 phút. GV mời hai nhóm trình bày nội dung thảo luận của nhóm mình.
– GV nhận xét bài làm của các nhóm và chốt lại nội dung.
	
– HS hoạt động theo nhóm đôi, xung phong phát biểu trước lớp và trình bày vào vở ghi.
– Các nhóm HS sẽ đưa ra nhiều phương trình, chẳng hạn như sau: 
Phương trình bậc nhất hai ẩn:
2x – y = 3 có một nghiệm là 
(2; 1). 
	+ LT2 là hoạt động nhằm củng cố khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn. 
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 2 (5 phút)
– GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 2 trong SGK. 
– GV yêu cầu HS thực hiện ý a) Ví dụ 2 trong 2 phút. Sau đó GV gọi một HS hoàn thành bảng giá trị.
– GV yêu cầu HS thảo luận ý b) theo nhóm hai bạn cùng bàn. Sau đó, GV tổ chức cho HS thảo luận và rút ra Chú ý. 


	
– HS hoạt động cá nhân để hoàn thành bảng giá trị.

– HS thảo luận yêu cầu của ý b) với bạn để rút ra được kết luận phương trình bậc nhất hai ẩn luôn có vô số nghiệm.


	+ Mục đích của Ví dụ 2 là giúp HS nhận biết được một phương trình bậc nhất hai ẩn bao giờ cũng có vô số nghiệm, muốn tìm một nghiệm cụ thể thì ta chỉ cần cho x giá trị cụ thể và tính giá trị tương ứng của y từ phương trình hoặc làm ngược lại.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 3 (10 phút)
– GV hướng dẫn HS giải câu a của Ví dụ 3. 
– GV nhắc lại cách vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất: Lấy hai điểm thuộc đồ thị (thường là giao điểm với hai trục toạ độ), đường thẳng nối hai điểm chính là đồ thị cần vẽ.
– Sau đó, GV yêu cầu HS thực hiện ý b, c của VD3. Sau khi hoàn thành VD3, GV rút ra phần Nhận xét.
Đây có thể là nội dung khó đối với HS, GV cần giảng giải kĩ cho HS.
	

– HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV và ghi bài.



	+ Mục đích của phần này là rèn luyện kĩ năng viết các nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ẩn cụ thể, qua đó giới thiệu khái niệm đường thẳng ax + by = c.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học. 

	Luyện tập 2 (10 phút)
– GV chia lớp thành ba nhóm lớn, mỗi nhóm chia thành nhóm nhỏ 3 – 4 HS ngồi gần nhau. Nhóm lớn 1, 2 và 3 lần lượt làm các ý a, b và c.
– GV mời đại diện mỗi nhóm lên trình bày các ý a, b, c.
– GV phân tích, nhận xét bài làm của HS.

	

– HS thảo luận theo nhóm nhỏ.
HD.
a) Nghiệm của phương trình là:


(x;  x –) với x  .
Biểu diễn:

[image: ]
b) Nghiệm của phương trình là:
(x; 3) với x  .
Biểu diễn:
[image: ]

c) Nghiệm của phương trình là:
(–2; y) với y  .
Biểu diễn:
[image: ]
	+ Mục đích của phần này là củng cố viết các nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                       
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn. Cách viết nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 1.1 và Bài 1.2.


Tiết 2. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                                 
Mục tiêu: HS nhận biết được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
Nội dung: HS đọc nội dung của phần Đọc hiểu – Nghe hiểu, từ đó nhận biết khái niệm hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
Sản phẩm: Kiến thức về khái niệm hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (5 phút)
– GV cho HS tự đọc phần Đọc hiểu - Nghe hiểu, sau đó viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức và nhấn mạnh các ý: 
+ Cách viết hệ phương trình, trong đó thứ tự các phương trình trong hệ là không quan trọng.
+ Nghiệm của hệ là nghiệm chung của các phương trình trong hệ.
+ Cách viết nghiệm của một hệ phương trình, trong đó giá trị của x luôn đứng trước giá trị của y.
	



– HS đọc thông tin và ghi nội dung bài học vào vở.
	+ Thông qua HĐ1 và HĐ2 trước đó, HS nhận biết được khái niệm hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                                
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng nhận biết hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Ví dụ 4, 5 và Luyện tập 3. 
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Ví dụ 4 (5 phút)
– GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 4 trong SGK. GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi của Ví dụ 4, sau đó GV nhận xét câu trả lời của HS và kết luận.
	
– HS đọc nội dung và thực hiện Ví dụ 4.
	+ Ví dụ 4 là hoạt động nhận diện khái niệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Góp phần phát triển tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 5 (10 phút)
– GV cho HS làm bài cá nhân sau đó mời một HS làm Ví dụ 5. 
– GV giải thích ý nghĩa hình học nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn này trong Chú ý: Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (lần lượt biểu diễn hai hai phương trình trong hệ) chính là nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
	

– HS tự làm và trình bày Ví dụ 5 vào vở ghi.
	+ Mục đích của phần này là nêu mối liên hệ giữa nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn với vị trí tương đối của hai đồ thị biểu diễn hình học tập nghiệm của hai phương trình trong hệ. 
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Luyện tập 3 (5 phút)
– GV cho HS làm việc cặp đôi làm Luyện tập 3. Sau đó, GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày lời giải. GV phân tích, nhận xét bài làm của HS.


	 HS hoạt động cặp đôi và trình bày vào vở ghi.
HD
– Khi x = 0 và y = –2 thì
· x – 2y = 0 + 4 = 4 nên 
(0; –2) là nghiệm phương trình thứ nhất;
· 
4x + 3y = 0 – 6 = –6  5 nên     (0; –2) không là nghiệm của phương trình thứ hai.
Vậy (0; –2) không là nghiệm của hệ phương trình đã cho.
– Khi x = 2 và y = –1 thì
· x – 2y = 2 + 2 = 4 nên 
(2; –1) là nghiệm phương trình thứ nhất;
· 4x + 3y = 8 – 3 = 5 nên 
(2 ; –1) là nghiệm của phương trình thứ hai.
Vậy (2; –1) là nghiệm của hệ phương trình đã cho.
	+ Mục đích của phần này là củng cố kĩ năng nhận biết nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG                                                
Mục tiêu: Giúp học sinh biết vận dụng kiến thức về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn để trả lời câu hỏi của phần Vận dụng (một phần riêng của câu hỏi trong Tình huống mở đầu). 
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Vận dụng. 
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Vận dụng (5 phút)
– GV cho HS hoạt động nhóm đôi để kiểm tra các cặp số đã cho có là nghiệm của hệ phương trình hay không và nêu ra một phương án về số cam và số quýt.
– Sau đó GV mời một nhóm trả lời câu hỏi Vận dụng.
	
– HS thực hiện phần Vận dụng.
HD. Cặp số (7; 10) là nghiệm của hệ phương trình đã cho. Một phương án về số cam và số quýt thoả mãn yêu cầu là: 7 quả cam và 10 quả quýt.
	+ Mục đích của phần này góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	GV cho HS làm phiếu học tập như trong Phụ lục (13 phút)
– GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân trong 10 phút, sau đó GV mời từng HS đưa ra đáp án của mỗi câu.
	
– HS thực hiện phiếu học tập.
HD.
Câu 1. B; Câu 2. A; Câu 3. D
Câu 4. C; Câu 5. C; Câu 6. B.
	+ Mục đích của phần này là để học sinh hệ thống hoá được kiến thức đã học ở tiết 1 và tiết 2.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	 TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                        
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Khái niệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 1.3; 1.4 và 1.5.


PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP
Câu 1. Phương trình nào sau đây KHÔNG là phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. x – 2y = 5.		B. 0x + 0y = –3.	C. 6x + 0y = 1.	D. 0x – 4y = 3.
Câu 2. Phương trình 3x + y = –2 có nghiệm là cặp số nào sau đây?
A. (1; –5).			B. (–1; –1).			C. (0; 2).			D. (2; 4).
Câu 3. Phương trình nào sau đây nhận cặp số (–2; 3) làm nghiệm?
A. 2x + 3y = –5.	B. 2x – 3y = 5.		C. –2x + 3y = 5.	D. 2x + 3y = 5.
Câu 4. Nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn 5x – 2y = 4 là


[bookmark: MTBlankEqn]A. (x,   x + 2) với x  .		B. (x,  x + 2) với x  .


C. (x, x – 2) với x  .			D. (x,  x – 2) với x  .

Câu 5. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình ?
A. (–2; –3).		B. (–2; 3).		C. (2; –3).		D. (2; 3).

Câu 6. Cặp số (; 4) là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?




A. 			B. 		C. 	  D. 
TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK
1.1. Phương trình 0x + 0y = 1 không là phương trình bậc nhất hai ẩn vì cả hai hệ số của x và y đều bằng 0. Các phương trình còn lại đều là phương trình bậc nhất hai ẩn.
1.2.  a) 
	x
	–1
	–0,5
	0
	0,5
	1
	2

	y = 2x – 1
	–3
	–2
	–1
	0
	1
	3


Sáu nghiệm của phương trình đã cho là:
                (–1 ; 3), (–0,5 ; –2), (0 ; –1), (0,5 ; 0), (1 ; 1) và (2 ; 3).


b) Nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là  với  tuỳ ý.
1.3. Cách giải tương tự Ví dụ 3 trang 7.
1.4. a) Hệ đã cho là một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn vì cả hai phương trình của hệ đã cho đều là phương trình bậc nhất hai ẩn.
b) Cặp số (–3 ; 4) nghiệm đúng cả hai phương trình của hệ nên là nghiệm của hệ đã cho.
1.5. a) Các cặp số là nghiệm của phương trình (1) là (0 ; 2) và (4 ; –3).
b) Cặp (4 ; –3) là nghiệm chung của (1) và (2) nên là nghiệm của hệ (1) và (2).
[bookmark: _Toc165739443]Bài 2. GIẢI HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Thời gian thực hiện: 4 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
– Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế và phương pháp cộng đại số.
– Tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay (MTCT).
2. Về năng lực
– Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
– Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.
3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
– Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập,…
– Học sinh: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 04 tiết: 
+ Tiết 1. Mục 1. Phương pháp thế
+ Tiết 2. Mục 2. Phương pháp cộng đại số
+ Tiết 3. Mục 3. Sử dụng MTCT tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
+ Tiết 4. Chữa bài tập.
Tiết 1. PHƯƠNG PHÁP THẾ
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG                                       
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống có vấn đề về việc giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Nội dung: HS đọc yêu cầu tình huống, từ đó làm nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về phương pháp giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Tình huống mở đầu (2 phút)
– GV yêu cầu HS đọc nội dung của Tình huống mở đầu.


	

 HS suy nghĩ về tình huống mở đầu và nảy sinh nhu cầu tìm hiểu cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.


	+ Mục đích của phần này chỉ là gợi động cơ học tập bài mới cho HS.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                                  
Mục tiêu: HS biết cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế.
Nội dung: HS thực hiện HĐ1 và Ví dụ 1, từ đó biết được cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
Sản phẩm: Lời giải cho các câu hỏi trong HĐ1 và Ví dụ 1.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	1. Phương pháp thế (5 phút)
GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các yêu cầu trong HĐ1. Sau đó, GV yêu cầu HS nêu cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế. GV nhận xét, kết luận và phân tích cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
– GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.
	

– HS thực hiện cá nhân HĐ1.
HD.
1. Từ phương trình thứ nhất, ta có: x = 3 – y.
Thế vào phương trình thứ hai ta được: 2(3 – y) – 3y = 1, suy ra 
y = 1.
2. Với y = 1 thì x = 3 – 1 = 2.
Vậy nghiệm của hệ đã cho là 
(2; 1).
	+ Mục đích của phần này nhằm giúp HS từng bước hiểu được cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
 + Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 1 (5 phút)
– GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trong 3 phút để giải hệ phương trình của Ví dụ 1 bằng phương pháp thế.
– Sau 3 phút, GV chữa bài và hướng dẫn chi tiết các bước làm cho HS.
	 HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.
	+ Mục đích của phần này là rèn luyện cách giải hệ bằng phương pháp thế.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                           
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 1, 2, 3 và  Ví dụ 2, 3. 
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 1 (5 phút)
– GV yêu cầu HS làm việc cá nhân trong 4 phút. Sau đó, GV gọi hai HS lên bảng trình bày lời giải.
GV cần lưu ý cho HS, có thể chọn cách biểu diễn x theo y hoặc biểu diễn y theo x.

	

– HS thực hiện cá nhân Luyện tập 1.
HD. a) (–13 ; –5). Tình huống biểu diễn x theo y;
b) (1 ; –5). Tình huống biểu diễn y theo x.
	+ Mục đích của phần này là rèn luyện kĩ năng giải hệ phương trình bằng phương pháp thế và chọn giải pháp thích hợp trong những tình huống khác nhau.  
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 2 (5 phút)
– GV hướng dẫn HS thực hiện Ví dụ 2. 
GV lưu ý cho HS: Nếu từ hệ đã cho, bằng phương pháp thế ta dẫn đến một phương trình vô nghiệm thì hệ đã cho vô nghiệm.
	

 HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.


	+ Mục đích của phần này là HS làm quen với trường hợp hệ vô nghiệm.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Luyện tập 2 (5 phút)
 GV yêu cầu HS làm việc cá nhân trong 3 phút. Sau đó, GV gọi HS lên bảng trình bày lời giải. GV phân tích, nhận xét bài làm của HS.
	
– HS thực hiện cá nhân Luyện tập 2.
HD. Biểu diễn y theo x từ phương trình thứ nhất, kết quả hệ vô nghiệm.
	+ Mục đích của phần này là củng cố kĩ năng giải quyết tình huống hệ vô nghiệm.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 3 (5 phút)
– GV hướng dẫn HS làm Ví dụ 3. 
– GV lưu ý cho HS: Nếu từ hệ đã cho ta dẫn đến một phương trình nghiệm đúng với mọi x, y thì hệ đã cho có vô số nghiệm.
	

 HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.



	+ Mục đích của phần này là HS làm quen với trường hợp hệ có vô số nghiệm và biết cách viết nghiệm của hệ trong trường hợp này.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Luyện tập 3 (5 phút)
– GV yêu cầu HS làm việc cá nhân thực hiện các câu của Luyện tập 3. Sau đó, GV gọi HS lên bảng trình bày lời giải. GV phân tích, nhận xét bài làm của HS.
Như đã lưu ý ở trên, để đơn giản cho HS và HS dễ làm theo, trong SGK luôn biểu diễn y theo x; mặc dù đôi khi biểu diễn x theo y sẽ được biểu thức đẹp hơn.
	
– HS thực hiện Luyện tập 3.


HD. Hệ có nghiệm là  với  tuỳ ý. 

	+ Mục đích của phần này là củng cố kĩ năng giải quyết tình huống hệ có vô số nghiệm.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG                                          
Mục tiêu: Giúp học sinh biết vận dụng kiến thức về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn để trả lời câu hỏi của bài toán trong tình huống mở đầu.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong tình huống mở đầu. 
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Vận dụng 1 (6 phút)
GV hướng dẫn HS vận dụng phương pháp thế giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn đã được học, để giải quyết vấn đề của tình huống mở đầu.
	– HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.
HD.

a) 
b) Nghiệm của hệ phương trình trên là (60; 12). 
Số cây bắp cải được trồng trên mảnh vườn đó là:
60 . 12 = 720 (cây).
	+ Mục đích của phần này là HS vận dụng phương pháp thế đã học để giải quyết tình huống mở đầu.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực mô hình hoá toán học và năng lực tư duy và lập luận toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                            
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
– Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
– Giao cho HS làm bài tập trong SGK: Bài 1.6.


Tiết 2. PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                                 
Mục tiêu: HS biết cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số.
Nội dung: HS thực hiện các HĐ2 và Ví dụ 4, Ví dụ 5 từ đó biết được cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
Sản phẩm: Lời giải cho các câu hỏi trong HĐ2 và Ví dụ 4, Ví dụ 5.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	2. Phương pháp cộng đại số (6 phút)
– GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các yêu cầu trong HĐ2. Sau đó, GV yêu cầu HS nêu cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số. GV nhận xét, kết luận và phân tích cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
– GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.
	

– HS thực hiện cá nhân HĐ2.
HD.
1. Cộng từng vế của hai phương trình ta được: 3x = 9 nên x = 3.
2. Với x = 3 ta có 3 – 2y = 6 nên 

y = .

Vậy nghiệm của hệ đã cho là 
(3; ).
	+ Mục đích của phần này nhằm giúp HS từng bước hiểu được cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
 + Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 4 (5 phút)
– GV hướng dẫn HS giải hệ phương trình của Ví dụ 4 bằng phương pháp cộng đại số.
GV cần lưu ý cho HS trường hợp hệ số của x đối nhau: Cộng từng vế hai phương trình.
	
 HS thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.
	+ Mục đích của phần này là rèn luyện cách giải hệ bằng phương pháp cộng đại số (trường hợp hệ số của x đối nhau: Cộng từng vế hai phương trình).
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 5 (5 phút)
– GV hướng dẫn HS giải hệ phương trình của Ví dụ 5 bằng phương pháp cộng đại số.
GV cần lưu ý cho HS trường hợp hệ số của x bằng nhau: Trừ từng vế hai phương trình.
	
 HS thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.
	+ Mục đích của phần này là rèn luyện cách giải hệ bằng phương pháp cộng đại số (trường hợp hệ số  của x bằng nhau: Trừ từng vế hai phương trình).
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                            
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng giải hệ hai phương trình trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Ví dụ 6, 7 và Luyện tập 4, 5, 6. 
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 4 (5 phút)
– GV chia lớp thành hai nhóm tương ứng với hai dãy bàn, mỗi cá nhân trong dãy làm một ý a hoặc b trong 3 phút. Sau đó, GV gọi hai HS đại diện hai dãy lên bảng trình bày lời giải.
	
– HS tự làm bài tại lớp.
HD.
a) Nghiệm của hệ là (3; 4).
b) Nghiệm của hệ là (–3; 4).
	+ Mục đích của phần này là củng cố kĩ năng giải hệ bằng phương pháp cộng đại số.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 6 (5 phút)
– GV hướng dẫn HS giải hệ phương trình của Ví dụ 6 bằng phương pháp cộng đại số. Cần lưu ý cho HS trường hợp hệ số của x hoặc y không bằng nhau hoặc không đối nhau, ta có thể đưa về trường hợp đã xét bằng cách nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (khác 0).
	
– HS thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.
	+ Mục đích của phần này là rèn luyện cách giải hệ bằng phương pháp cộng đại số trong trường hợp phải cân bằng hệ số của một ẩn (ẩn x hoặc ẩn y).
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Luyện tập 5 (5 phút)
 GV yêu cầu HS làm việc cá nhân trong vòng 3 phút. Sau đó, GV gọi HS lên bảng trình bày lời giải.
	
– HS tự làm bài tại lớp.
HD. Nghiệm của hệ là (0; 2).

	+ Mục đích của phần này là củng cố kĩ năng giải hệ bằng phương pháp cộng đại số (mà phải cân bằng hệ số của một ẩn).
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 7 (5 phút)
– GV hướng dẫn HS giải hệ phương trình của Ví dụ 7 bằng phương pháp cộng đại số trong trường hợp hệ có vô số nghiệm.
	

– HS thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.
	+ Mục đích của phần này là rèn luyện cách giải hệ bằng phương pháp cộng đại số trong trường hợp hệ có vô số nghiệm.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG                                              
Mục tiêu: Giúp HS lập được hệ phương trình dưới sự hướng dẫn của GV và củng cố cách giải hệ để trả lời câu hỏi của bài toán vận dụng.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong bài toán. 
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Vận dụng  (bổ sung) (7 phút)
GV đưa ra bài toán vận dụng sau:
Tổng số học sinh khối 8 và khối 9 của một trường là 660 em, trong đó có 413 em là học sinh giỏi. Biết rằng số học sinh giỏi khối 8 chiếm tỉ lệ 60% số học sinh của khối 8, số học sinh giỏi khối 9 chiếm tỉ lệ 65% số học sinh khối 9.
a) Gọi x và y lần lượt là số học sinh của khối 8 và khối 9 (x, y  *, x, y < 660). Lập hệ phương trình đối với hai ẩn x và y.
b) Giải hệ phương trình nhận được ở câu a để tìm số học sinh của mỗi khối.
– GV hướng dẫn HS từng bước để lập được hệ phương trình, sau đó yêu cầu HS vận dụng phương pháp giải hệ hai phương trình đã được học, để giải quyết vấn đề của bài vận dụng.
	

– HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.
HD.

a) 
b) Nghiệm của hệ phương trình trên là (320; 340). 
Vậy trường đó có 320 học sinh khối 8 và 340 học sinh khối 9.
	+ Mục đích của phần này là HS vận dụng giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn trong một tình huống liên quan đến thực tiễn.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực mô hình hoá toán học và năng lực tư duy và lập luận toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                     
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số.
– Làm Luyện tập 6 SGK trang 14.
– Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 1.7; 1.8; 1.9 và 1.10.



Tiết 3. SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY ĐỂ TÌM NGHIỆM CỦA HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                              
Mục tiêu: HS biết cách tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng MTCT.
Nội dung: HS đọc nội dung của phần Đọc hiểu – Nghe hiểu, từ đó biết sử dụng MTCT để tìm nghiệm của hệ phương trình.
Sản phẩm: Cách tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng MTCT.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	3. Sử dụng máy tính cầm tay để tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (10 phút)

– GV yêu cầu HS tự đọc thông tin từ phần Đọc hiểu - Nghe hiểu và thực hiện theo các bước. 
Lưu ý, GV hướng dẫn phù hợp với loại máy tính mà HS đang sử dụng.
– GV quan sát và hỗ trợ HS trong lúc thực hành.

	
– HS đọc thông tin và thực hiện với MTCT của mình.



	+ Mục đích của phần này là HS đọc thông tin từ đó biết tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng MTCT của mình.
 + Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                           
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng tìm nghiệm của hệ hai phương trình trình bậc nhất hai ẩn bằng MTCT.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong phần Thực hành. 
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Thực hành (5 phút)
– GV tổ chức cho HS thực hành giải hệ phương trình bằng MTCT. Cần lưu ý đến loại máy tính HS đang sử dụng.
GV lưu ý với HS khi sử dụng MTCT để giải hệ phương trình ở ý c, cần đưa hệ về dạng

	
	
– HS thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.
HD.


a) (;).
b) Hệ vô nghiệm.
c) Hệ có vô số nghiệm.
Hệ đã cho có nghiệm là:
(x, 4x – 3), với x  .
	+ Mục đích của phần này là rèn luyện kĩ năng sử dụng MTCT để tìm nghiệm của hệ.
+ Góp phần phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG                                                
Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng kiến thức về giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn để giải quyết một bài toán liên quan đến Hóa học.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong bài toán liên quan đến Hóa học.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Vận dụng 2 (12 phút)
– GV tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi để thảo luận thực hiện nhiệm vụ của phần Vận dụng trong 10 phút, sau đó GV gọi đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày, các nhóm khác nhận xét, GV tổng kết. 

	
– HS làm việc theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

HD. Ta có hệ phương trình: 

Giải hệ này ta được .
	+ Mục đích của phần này là HS vận dụng giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn vào một tình huống trong hóa học.
+ Góp phần phát triển năng lực mô hình hoá toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng dụng công cụ, phương tiện học toán.

	GV cho HS làm Phiếu học tập số 1 như trong Phụ lục (16 phút)
HS làm theo nhóm bốn vào phiếu học tập số 1, sau 12 phút GV mời đại diện các nhóm  HS đưa ra đáp án của mỗi câu, các nhóm còn lại đối chiếu đáp án với bài của nhóm mình.
	– HS thực hiện phiếu học tập.
HD.
Câu 1. C
Câu 2. C
Câu 3. D
Câu 4. A
Câu 5. B
Câu 6. D
	+ Mục đích của phần này là để HS hệ thống hoá được kiến thức đã học ở tiết 1 và tiết 2.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Cách tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay.
– Giao cho HS làm bài tập trong SGK: Bài 1.11.


Tiết 4. CHỮA BÀI TẬP CUỐI BÀI TRONG SGK
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG                                          
Mục tiêu: HS nhớ lại các cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn đã học.
Nội dung: HS thực hiện phiếu học tập số 2.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

	GV cho HS làm Phiếu học tập số 2 như trong Phụ lục (5 phút)
– GV cho HS hoạt động theo cặp trong 3 phút để hoàn thành phiếu học tập số 2, sau đó gọi HS trả lời, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

	
– HS thực hiện phiếu học tập số 2.
HD.
Câu 1. Biểu diễn, thế, một, một ẩn, nghiệm.
Câu 2. Bằng nhau, đối nhau, cộng, trừ, một ẩn, một ẩn, nghiệm.
	+ Mục đích của phần này là để HS nhớ lại các bước giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số.
 + Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                           
Mục tiêu: Củng cố cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số hoặc sử dụng máy tính cầm tay.
Nội dung: Giải các bài tập cuối bài trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải các bài tập của HS.
Tổ chức thực hiện: Gọi một số HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi lời giải và nhận xét (các bài tập do GV lựa chọn). Sau đó GV nhận xét bài làm, tổng kết phương pháp giải, lưu ý sai lầm thường mắc, ...

	Bài 1.6 (8 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.6a và 1.6c.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 6 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

	

– HS thực hiện bài 1.6a, c và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là rèn luyện kĩ năng giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 1.7 (8 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.7.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 6 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	
– HS thực hiện bài 1.7 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là rèn luyện kĩ năng giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 1.8 (12 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.8a và 1.8b.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 10 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
GV lưu ý cho HS với bài 1.8, HS có thể lựa chọn một trong hai phương pháp thế hoặc phương pháp cộng đại số để giải hệ phương trình.
	

– HS thực hiện bài 1.8a, b và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là rèn luyện kĩ năng giải hệ phương trình (tuỳ vào hệ để lựa chọn phương pháp thế hay phương pháp cộng đại số).
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 1.9 (10 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.9.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 8 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	

– HS thực hiện bài 1.9 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là rèn luyện kĩ năng sử dụng máy tính cầm tay để giải hệ phương trình.
+ Góp phần phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	+ Tuỳ tình hình lớp học, GV có thể lựa chọn thêm một số bài tập trong SBT hoặc bài tập nâng cao để giao cho những HS đã hoàn thành bài tập trong SGK hoặc HS khá giỏi (Dạy học phân hoá trong tiết chữa bài tập).
	
	

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Tóm tắt cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số, dùng máy tính cầm tay.
– Giao cho HS làm bài tập sau trong SGK: Bài 1.11.


PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Câu 1. Cho hệ phương trình  Cho các khẳng định sau:
(i) Từ phương trình thứ nhất của hệ, biểu diễn y theo x ta được: y = x – 8.		
	(ii) Từ phương trình thứ nhất của hệ, biểu diễn x theo y ta được: x = 8 – y.
(iii) Nghiệm của hệ là cặp số (3; –5).
Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là
A. 0.			B. 1.			C. 2.			D. 3.

Câu 2. Cho hệ phương trình  Cho các khẳng định sau:
(i) Nhân phương trình thứ nhất của hệ với 6, rồi cộng với phương trình thứ hai ta được phương trình: 6y = –1.		
(ii) Nhân phương trình thứ nhất của hệ với 6, rồi cộng với phương trình thứ hai ta được phương trình: 0x = –1.
(iii) Hệ phương trình đã cho vô nghiệm.
(iv) Hệ phương trình đã cho có nghiệm.
Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là
A. 0.			B. 1.			C. 2.			D. 3.

Câu 3. Biết rằng nghiệm của hệ phương trình  là (a; b). 
Giá trị của T = 2a + 3b là
A. 8.			B. –8.			C. 11.			D. 10.

Câu 4. Biết rằng nghiệm của hệ phương trình  là (a; b). 
Giá trị của T = a3 + b3 là
A. –7.			B. 9.			C. –9.			D. 7.

Câu 5. Cho hệ phương trình  Khẳng định nào sau đây là SAI?

A. Hệ đã cho có nghiệm là (2; ).			B. Hệ đã cho vô nghiệm.
C. Hệ đã cho có nghiệm là (4; 3).			


D. Hệ đã cho có nghiệm là (x, x + ) với x  .
Câu 6. Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm?


A.  				B.  		


C.  				D. 
PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Câu 1. Điền vào chỗ trống cho phù hợp:
Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
+ Bước 1: Từ một phương trình của hệ, ……………… một ẩn theo ẩn kia rồi ……………… vào phương trình còn lại của hệ để được phương trình chỉ còn chứa ……………… ẩn.
+ Bước 2: Giải phương trình ……………… vừa nhận được, từ đó suy ra ……………… của hệ đã cho.
Câu 2. Điền vào chỗ trống cho phù hợp:
Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
Để giải một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có hệ số của cùng một ẩn nào đó trong hai phương trình ……………… hoặc ………………, ta có thể làm như sau:
+ Bước 1: ……………… hay ……………… từng vế của hai phương trình trong hệ để được phương trình chỉ còn chứa ……………… .
+ Bước 2: Giải phương trình ……………… vừa nhận được, từ đó suy ra ……………… của hệ đã cho.
TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK

1.6. Đáp số: a) (10 ; 7) ;			 b) ;  			c) Vô nghiệm.


1.7. Đáp số: a) (4 ;–3);       	      b);                  c) Vô số nghiệm:  (x, ) với x  .

1.8. a) ;     	                 b) Vô nghiệm;                          c) Vô nghiệm.



1.9. a) ;	                           b) Vô số nghiệm: (x, x ) với x  .; 	

c) Vô nghiệm	                                 d) .
[bookmark: _Toc165739444]LUYỆN TẬP CHUNG
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
– Luyện tập giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế hay phương pháp cộng đại số. 
– Luyện tập tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay.
2. Về năng lực
– Rèn luyện năng lực toán học, nói riêng là năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
– Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.
3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
– Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập.
– Học sinh: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
– Tiết 1. Ôn lại lí thuyết và các ví dụ.
– Tiết 2. Các bài tập cuối bài.
Tiết 1. ÔN LẠI LÍ THUYẾT VÀ CÁC VÍ DỤ
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức về các phương pháp giải hệ hai phương trình bậc nhất         hai ẩn.
Nội dung: HS phát biểu phương pháp thế, phương pháp cộng đại số giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Hoạt động khởi động (8 phút)
– GV cho HS nhắc lại các bước để giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế và phương pháp cộng đại số, và các lưu ý khi sử dụng các phương pháp này. 

	
– HS thực hiện yêu cầu của GV.
	+ Mục đích của phần này là để HS nhớ lại các bước giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số.
 + Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Ví dụ 1, 2, 3. 
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Ví dụ 1 (12 phút)
– GV yêu cầu HS làm việc cá nhân trong vòng 7 phút. Sau đó, GV gọi HS lên bảng trình bày lời giải. Sau khi HS giải xong, GV cho các HS còn lại nhận xét bài làm. Sau đó GV tổng kết và lưu ý sai lầm thường mắc cho HS.
	

– HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	+ Mục đích của phần này là luyện tập kĩ năng giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 2 (10 phút)
– GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi thảo luận trình bày bài làm của Ví dụ 2 trong 7 phút. Sau đó, GV gọi HS lên bảng trình bày lời giải. Sau khi HS giải xong, GV cho các HS còn lại nhận xét bài làm. Sau đó GV tổng kết và lưu ý sai lầm thường mắc cho HS.
Lưu ý, nội dung Ví dụ 2 liên quan đến kiến thức Hóa học, GV cần tổ chức để HS nhớ lại các kiến thức Hóa học đó.
	

– HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.
	+ Mục đích của phần này là cho HS vận dụng hệ phương trình vào tình huống trong hóa học.
+ Góp phần phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho HS.

	Ví dụ 3 (10 phút)
– GV yêu cầu HS làm việc cá nhân trong vòng 7 phút. Sau đó, GV gọi HS lên bảng trình bày lời giải. Sau khi HS giải xong, GV cho các HS còn lại nhận xét bài làm. Sau đó GV tổng kết và lưu ý sai lầm thường mắc cho HS. 
Lưu ý, nội dung Ví dụ 3 liên quan đến kiến thức Hình học về đồ thị hàm số bậc nhất, GV cần yêu cầu HS nhắc lại về điều kiện để một điểm cho trước thuộc đồ thị hàm số bậc nhất.
	


– HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	+ Mục đích của phần này là vận dụng hệ phương trình vào một bài toán liên quan đến đồ thị.
+ Góp phần phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho HS.

	+ Tuỳ tình hình lớp học, GV có thể lựa chọn thêm một số bài tập trong SBT hoặc bài tập nâng cao để giao cho những HS đã hoàn thành bài tập trong SGK hoặc HS khá giỏi (Dạy học phân hoá trong tiết chữa bài tập).
	
	

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ  
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (5 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Các cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.


Tiết 2. CÁC BÀI TẬP CUỐI BÀI
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                           
Mục tiêu: Củng cố giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số hoặc sử dụng máy tính cầm tay. 
Nội dung: Giải các bài tập cuối bài trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải các bài tập của HS.
Tổ chức thực hiện: Gọi một số HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi lời giải và nhận xét (các bài tập do GV lựa chọn). Sau đó GV nhận xét bài làm, tổng kết phương pháp giải, lưu ý sai lầm thường mắc,...

	Bài 1.10 (7 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.10.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 5 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

	

– HS thực hiện bài 1.10 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là rèn luyện kĩ năng kiểm tra nghiệm của hệ phương trình.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 1.11 (10 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.11.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 8 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	
– HS thực hiện bài 1.11 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là rèn luyện kĩ năng giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 1.12 (10 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.12.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 8 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	

– HS thực hiện bài 1.12 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là rèn luyện kĩ năng giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 1.13 (6 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.13.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 5 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	

– HS thực hiện bài 1.13 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là cho HS vận dụng hệ phương trình vào tình huống trong hóa học.
+ Góp phần phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	Bài 1.14 (10 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.16.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 8 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	

+ HS thực hiện bài 1.14 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là rèn luyện kĩ năng xác định hệ phương trình khi biết nghiệm.
+ Góp phần phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	+ Tuỳ tình hình lớp học, GV có thể lựa chọn thêm một số bài tập trong SBT hoặc bài tập nâng cao để giao cho những HS đã hoàn thành bài tập trong SGK hoặc HS khá giỏi (Dạy học phân hoá trong tiết chữa bài tập).
	
	

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Tóm tắt cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số, dùng máy tính cầm tay.


TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK
1.10. a) Nghiệm của phương trình (1): (–1 ; 1), (4 ; 3).
b) Nghiệm của phương trình (2): (1 ; –1), (4 ; 3), (– 2; –5).
c) Nghiệm của hệ gồm (1) và (2): (4 ; 3).
1.11. a) Đáp số: (1 ; 1); 		b) Đáp án: Vô số nghiệm (x ; x – 1) với x ∈ ℝ ;
 c) Đáp số: (4 ; –2).
1.12. a) Đáp số: (–3 ; 2);
b) Đáp án: vô nghiệm. HD: Nhân hai vế của phương trình nhất với 2, nhân hai vế của phương trình thứ hai với 5 rồi cộng từng vế hai phương trình mới nhận được.
c) Đáp số: (1,8 ; 0,4). HD: Nhân phương trình thứ hai với 10 rồi trừ từng vế hai phương trình

1.13. Đáp số: 

1.14. Vì  là nghiệm của hệ đã cho nên ta có:


  hay  

Giải hệ này ta được 
[bookmark: _Toc165739445]Bài 3. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
 Giải một số bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
2. Về năng lực
– Rèn luyện năng lực toán học, nói riêng là năng lực mô hình hoá toán học và năng lực giải quyết vấn đề toán học.
– Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.
3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
– Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có),…
– Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
+  Yêu cầu HS ôn lại các bước “giải bài toán bằng cách lập phương trình”.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
+ Tiết 2. Chữa bài tập.
Tiết 1. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS vận dụng kiến thức về giải hệ phương trình để giải quyết tính huống.
Nội dung: HS đọc tình huống thực tế suy nghĩ yêu cầu cần giải quyết của tình huống.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Tình huống mở đầu (2 phút)
– GV yêu cầu HS đọc tình huống thực tế và cho biết có bao nhiêu đại lượng chưa biết trong bài.
– Đặt vấn đề: 
Để tìm được các đại lượng chưa biết trong tình huống, trước hết chúng ta cần tìm hiểu về cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
	


 HS đọc và suy nghĩ về tình huống.


	+ Mục đích của phần này chỉ gợi động cơ, kích thích nhu cầu học tập cho HS.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Mục tiêu: HS nhận biết các bước thực hiện khi giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Nội dung: HS thực hiện các HĐ1, HĐ2, HĐ3 và Ví dụ 1 từ đó biết thực hiện giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Sản phẩm: Lời giải cho các câu hỏi trong HĐ và Câu hỏi.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (8 phút)
– GV cho HS hoạt động cá nhân trong 5 phút. Sau đó, GV gọi 
một HS lên bảng trả lời hai HĐ1, 2; các HS khác quan sát, nhận xét và góp ý phần lời giải của HS. Tiếp theo GV gọi một HS khác lên làm HĐ3. GV tổng kết suy ra cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
– GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.
	
 HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.


	+ Mục đích của phần này nhằm làm giúp HS làm quen với các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
+ Góp phần phát triển năng mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 1 (6 phút)
– GV hướng dẫn HS lần lượt thực hiện theo ba Bước 1,2,3 nêu trong Khung kiến thức ở trên.
– HS thực hiện các bước cùng với hướng dẫn của GV.
	 HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.
	+ Mục đích của phần này là rèn luyện các bước giải bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Góp phần phát triển năng mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 1 và  Ví dụ 2. 
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân hoặc hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 1 (10 phút)
– GV cho HS hoạt động cá nhân trong 8 phút, sau đó chọn 1 HS lên bảng trình bày; các HS khác theo dõi, nhận xét và góp ý; GV chốt lại kết quả và lưu ý các sai lầm hay mắc phải.

	

– HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.
HD. Xe tải: 45 km/h; Xe khách: 60 km/h. 
Hệ phương trình: 


Lưu ý: Hai xe đi ngược chiều.
	+ Mục đích của hoạt động này là củng cố kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 2 (10 phút)

– GV cần giải thích tương quan sau cho HS: “Nếu đơn vị A làm xong công việc (coi là 1 công việc) trong n ngày, thì mỗi ngày đơn vị A làm được  công việc”.
– GV cho HS hoạt động cá nhân trong 8 phút, sau đó chọn 1 HS lên bảng trình bày; các HS khác theo dõi, nhận xét và góp ý; GV chốt lại kết quả và lưu ý các sai lầm hay mắc phải.

Phương pháp đặt ẩn phụ không được trình bày tường minh trong SGK về mặt lí thuyết, GV cần lưu ý cho HS là tuy hệ (I) không phải là hệ bậc nhất hai ẩn, nhưng nếu ta đặt (ẩn phụ)  thì ta lại được một hệ bậc nhất hai ẩn (II) đối với hai ẩn mới là u, v. Hệ này đơn giản hơn hệ (I) và HS đã biết cách giải.
	


 HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.

	+ Mục đích của ví dụ này là giúp HS làm quen với phương pháp đặt ẩn phụ.
+ Góp phần phát triển năng mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Luyện tập 2 (8 phút)
– GV cho HS hoạt động theo nhóm đôi trong 8 phút, sau đó chọn 1 HS lên bảng trình bày; các HS khác theo dõi, nhận xét và góp ý; GV chốt lại kết quả và lưu ý các sai lầm hay mắc phải.

	
– HS trao đổi nhóm để hoàn thành yêu cầu của Luyện tập 2.

HD. Vòi thứ nhất: 120 phút, vòi thứ hai: 240 phút. Hệ phương trình: 

(x (phút) là thời gian vòi thứ nhất chảy đầy bể; y (phút) là thời gian vòi thứ hai chảy đầy bể).
	+ Mục đích của hoạt động này là phát triển kĩ năng giải toán bằng cách lập hệ phương trình và phương pháp đặt ẩn phụ.
+ Góp phần phát triển năng mô hình hóa toán học; năng lực giao tiếp toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ  
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (1 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
– Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
– Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 1.15 đến Bài 1.18.


Tiết 2. CHỮA BÀI TẬP CUỐI BÀI TRONG SGK
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG                                          
Mục tiêu: HS nhớ lại các cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
Nội dung: HS trả lời câu hỏi của GV.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

	Hoạt động khởi động (5 phút)
– GV yêu cầu nhắc lại các bước thực hiện khi giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Sau đó, GV trình chiếu lại nội dung kiến thức và nhắc lại các bước cho HS.
	
 HS trả lời câu hỏi của GV.

	+ Mục đích của phần này là để HS nhớ lại các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
 + Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                           
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Nội dung: Giải các bài tập cuối bài trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải các bài tập của HS.
Tổ chức thực hiện: Gọi một số HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi lời giải và nhận xét (các bài tập do GV lựa chọn). Sau đó GV nhận xét bài làm, tổng kết phương pháp giải, lưu ý sai lầm thường mắc,...

	Bài 1.15 (8 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.15.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 6 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

	

– HS thực hiện bài 1.15 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là rèn luyện kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 1.16 (8 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.16.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 6 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	
– HS thực hiện bài 1.16 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là rèn luyện kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 1.17 (10 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.17.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 8 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	

– HS thực hiện bài 1.17 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là rèn luyện kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	Bài 1.18 (12 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.18.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 10 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết. 
Bài 1.18 giúp HS củng cố phương pháp đặt ẩn phụ. GV cần chữa cẩn thận cho HS.

	

– HS thực hiện bài 1.18 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là rèn luyện kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	+ Tuỳ tình hình lớp học, GV có thể lựa chọn thêm một số bài tập trong SBT hoặc bài tập nâng cao để giao cho những HS đã hoàn thành bài tập trong SGK hoặc HS khá giỏi (Dạy học phân hoá trong tiết chữa bài tập).
	
	

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Tóm tắt cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số, dùng máy tính cầm tay.


TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK
1.15. Đáp số: n = 48.
HD: Gọi x là chữ số hàng chục, y là chữ số hàng trăm (khi đó n = 10x + y). Điều kiện của ẩn là: x, y ∈ ℕ và 0 < x ≤ 9 và 0 ≤ y ≤ 9. Ta có phương trình thứ nhất là x + y = 12. Khi viết hai chữ số của n theo thứ tự ngược lại, ta được số 10y + x. 

Theo giả thiết ta có phương trình (10y + x) – (10x + y) = 36, hay 9y – 9x = 36. Từ đó ta có hệ phương trình 	
1.16. Đáp số: 14 (ở cột ứng với 8 điểm) và 4 (ở cột ứng với 6 điểm).
HD: Gọi x là số lần bắn được 8 điểm và y là số lần bắn được 6 điểm. Điều kiện là x, y ∈ ℕ (cũng có thể nêu điều kiện x, y < 100). Theo giả thiết, ta có hệ phương trình


   hay   
1.17. Đáp số: Đơn vị thứ nhất năm ngoái: 2 100 tấn thóc; năm nay: 2 415 tấn thóc.
		Đơn vị thứ hai năm ngoái:  1 500 tấn thóc; năm nay: 1 680 tấn thóc.
HD: Gọi x và y lần lượt là số tấn thóc mà đơn vị thứ nhất và thứ hai thu hoạch được trong năm ngoái (x, y > 0). Ta có hệ phương trình 


  hay  


1.18. Gọi x (giờ) là thời gian để người thứ nhất hoàn thành công việc, y (giờ) là thời gian để người thứ hai hoàn thành công việc (điều kiện: x > 0, y > 0). Khi đó người thứ nhất mỗi giờ hoàn thành được công việc; người thứ hai  được công việc. 


Cả hai cùng làm thì mỗi giờ được công việc, và hoàn thành toàn bộ công việc trong 16 giờ nên ta có phương trình 16 = 1.



Người thứ nhất làm trong 3 giờ được  công việc; người thứ hai làm trong 6 giờ được công việc và khi đó cả hai chỉ hoàn thành được 25% (=  ) công việc nên ta có phương trình

 .

Ta có hệ phương trình   	



Bằng cách đặt u =  và v = ,  ta đưa  (I) về dạng:  		
Giải hệ phương trình trên, ta được: Nếu làm riêng thì người thứ nhất hoàn thành công việc trong 24 giờ, người thứ hai trong 48 giờ.
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Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
 Hệ thống các kiến thức đã học trong chương và cung cấp một số bài tập có nội dung tổng hợp, liên kết các kiến thức, kĩ năng đã học trong chương.
2. Về năng lực
– Rèn luyện năng lực toán học, nói riêng là năng lực mô hình hoá toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.
– Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.
3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
– Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), giấy A3,…
– Học sinh:  SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
– Tiết 1. Ôn tập lí thuyết. Các bài tập trắc nghiệm và một số bài tập tự luận.
– Tiết 2. Các bài tập tự luận cuối chương.
Tiết 1. ÔN TẬP LÍ THUYẾT. CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUẬN
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	 HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
Mục tiêu: Nhắc lại toàn bộ lí thuyết của chương I.
Nội dung: Học sinh thực hành vẽ sơ đồ tư duy để tổng hợp kiến thức.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Ôn tập lí thuyết (10 phút)
– GV chia lớp thành các nhóm theo tổ, HS hoạt động theo nhóm, vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp lại toàn bộ lí thuyết chương I: hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và các phương pháp giải, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Sau đó, các nhóm sẽ trình bày sản phẩm của nhóm mình trên bảng, các nhóm khác theo dõi, nhận xét.
	


– HS thực hiện vẽ sơ đồ tư duy.
	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS nhớ lại lí thuyết của chương I.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  
Mục tiêu: Củng cố giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số hoặc sử dụng máy tính cầm tay. 
Nội dung: HS thực hiện các bài tập trong bài Ôn tập chương.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Trắc nghiệm (10 phút)
– GV tổ chức cho HS làm các câu hỏi trong phần Trắc nghiệm.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 8 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
+ Sau khi HS làm xong, GV tổng kết kết quả và nhắc lại sơ lược một số nội dung cần ghi nhớ, hay một số vấn đề cần lưu ý của chương.
Để ôn tập một số kiến thức cơ bản của chương, đối với phần trắc nghiệm, GV có thể tổ chức cho HS làm bài trên ứng dụng Quizizz, HS nào được điểm cao nhất, GV có thể lấy làm điểm hệ số 1.
	

– HS thực hiện bài tập Trắc nghiệm.

	+ Mục đích của phần này là để HS luyện tập tổng hợp các kiến thức đã học ở chương I.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 1.23(10 phút)
– GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân trong 8 phút, sau đó gọi một HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi và nhận xét.
	

– HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.

	+ Mục đích của phần này là củng cố cho HS cách giải hệ hai phương trình  bậc nhất hai ẩn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 1.24 (12 phút)
– GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân trong 10 phút, sau đó gọi một HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi và nhận xét.
	

– HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.

	+ Mục đích của phần này là củng cố cho HS cách giải hệ hai phương trình  bậc nhất hai ẩn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	+ Tuỳ tình hình lớp học, GV có thể lựa chọn thêm một số bài tập trong SBT hoặc bài tập nâng cao để giao cho những HS đã hoàn thành bài tập trong SGK hoặc HS khá giỏi (Dạy học phân hoá trong tiết chữa bài tập).
	
	

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ  
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (3 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Các cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.


Tiết 2. CÁC BÀI TẬP TỰ LUẬN CUỐI CHƯƠNG
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Nội dung: HS thực hiện các bài tập trong bài Bài tập cuối chương I.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Bài 1.25 (10 phút)
– GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi thảo luận về lời giải bài toán trong 8 phút. Sau đó, GV mời hai HS lên bảng trình bày lời giải. Các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	

– HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.

	+ Mục đích của phần này là củng cố cho HS kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực mô hình hóa toán học.

	Bài tập 1.26 (10 phút)
– GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 1.28 trong 8 phút. Sau đó, GV mời một HS lên bảng trình bày bài làm, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.


	

– HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.

	+ Mục đích của phần này là củng cố cho HS kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	Bài tập 1.27 (10 phút)
– GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 1.29 trong 8 phút. Sau đó, GV mời một HS lên bảng trình bày bài làm, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

	

– HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.

	+ Mục đích của phần này là củng cố cho HS kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	Bài 1.28 (10 phút)
– GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 1.30 trong 8 phút. Sau đó, GV mời một HS lên bảng trình bày bài làm, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

	

– HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.

	+ Mục đích của phần này là củng cố cho HS kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ  
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (5 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
– Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.


TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK
1.19. B.		1.20. C.		1.21. C.		1.22. B.


1.23. Đáp số:  a) Vô nghiệm ; b) (2 ; – 1) ; c) Vô số nghiệm (x;  ) , .
1.24. Đáp số:  a) (3 ; –2); b) (0,5 ; 1,5) ; c) (1 ; –1).
1.25.  Đáp số: n = 75.
1.26. Đáp số: Năng suất của giống lúa cũ là 5 tấn/ha; của giống lúa mới là 6 tấn/ha.
1.27. Đáp số:  3π cm/s và 2π cm/s . 
1.28. Đáp số: Loại hàng thứ nhất: 5 triệu đồng; Loại hàng thứ hai: 15 triệu đồng.
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